
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT DUY 
DŨNG

2. Địa chỉ: THÔN 24 XÃ NOONG HẸT, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN 
BIÊN

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:Thứ 2 đến thứ 
6: Trưa từ 11h30 đến 13h, chiều từ 17h đến 20h. Thứ 7 và chủ nhật từ 7h30-20h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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Họ và tên Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 
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hành nghề
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đăng ký 
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tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh81

Vị trí 
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môn 82
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bệnh 
khác 
(nếu 
có)83

Ghi
chú84

1  HÀ DUY 
DŨNG

0002059/Đ
B-CCHN

Xử trí cấp 
cứu ban 

đầu, KCB 
chuyên 

khoa RHM.

Thứ 2 đến 
thứ 6: Trưa 
từ 11h30 đến 
13h, chiều từ 
17h đến 20h. 
Thứ 7 và chủ 
nhật từ 7h30-
20h

BsckI 
RHM Sáng : 

7h30 
đến 12h 

chiều 
từ13h30 
đến 19h

2 TRẦN 
ÁNH 

NGUYỆT

003032/ĐB
- CCHN

Xử trí cấp 
cứu ban 

đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 

thường

Thứ 2- chủ 
nhật: từ 

7h30-20h

Y sỹ Sáng : 
7h30 

đến 12h 
chiều 

từ13h30 
đến 19h

3 ĐÀO THỊ 
TRANG

Lễ Tân



4 TRẦN THỊ 
HỢP

000061/ĐB
-GPHN

Xử trí cấp 
cứu ban 

đầu, khám 
chữa bệnh 

thông 
thường

Thứ 2- chủ 
nhật: từ 

7h30-20h

Y sỹ Sáng : 
7h30 

đến 12h 
chiều 

từ13h30 
đến 19h

5 TRẦN THỊ 
THANH 
NHÀN

000134/ĐB
- CCHN

Khám chữa 
bệnh đa 

khoa

Thứ 2 đến 
thứ 6: Trưa 

từ 11h30 đến 
13h, chiều từ 
17h đến 20h. 
Thứ 7 và chủ 
nhật từ 7h30-

20h

Bác sỹ Sáng : 
7h30 

đến 12h 
chiều 

từ13h30 
đến 19h

6 LÒ VĂN 
THÀNH

Lễ tân

7  LƯỜNG 
THỊ HAY

021983/HN
O - CCHN

Thứ 2- chủ 
nhật: từ 

7h30-20h

Điều 
Dưỡng

Sáng : 
7h30 

đến 12h 
chiều 

từ13h30 
đến 19h

8  NGUYỄN   
VIỆT 
CHINH

000057/ĐB
-GPHN

Xử trí cấp 
cứu ban 

đầu, khám 
chữa bệnh 

thông 
thường

Thứ 2- chủ 
nhật: từ 

7h30-20h

Y sỹ Sáng : 
7h30 

đến 12h 
chiều 

từ13h30 
đến 19h

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Hà Duy Dũng


